
CĐCS CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔ CĐ: TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH CÁC CHÁU LÀ CON CỦA CB - NV NHẬN QUÀ 

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6/2018
	STT
	HỌ VÀ TÊN 

CHA, MẸ
	STT
	HỌ VÀ TÊN CON
	NGÀY, THÁNG NĂM SINH

	1
	Đinh Văn Đệ
	1
	Đinh Hồng Huệ Thư
	11/3/2017

	
	
	2
	Đinh Phi Nha
	11/3/2017

	2
	Nguyễn Văn Tấn
	3
	Nguyễn Ngọc Phương Như
	03/3/2010

	
	
	4
	Nguyễn Tấn Trung
	21/10/2013

	3
	Hồ Văn Sĩ
	5
	Hồ Quỳnh Tâm
	03/11/2003

	
	
	6
	Hồ An Đức
	09/8/2012

	4
	Vương Hội Khánh
	7
	Vương Gia Hân
	28/6/2011

	
	
	8
	Vương Gia Mỹ
	26/8/2016

	5
	Huỳnh Thị Minh Ly
	9
	Phan Gia Linh
	21/7/2008

	
	
	10
	Phan Khánh Linh
	30/8/2013

	6
	Võ Thị Xuân Thơ
	11
	Nguyễn Võ Nhân Nghĩa
	30/5/2011

	
	
	12
	Nguyễn Võ Nhân Trí
	18/6/2016

	7
	Huỳnh Thị Mai
	13
	Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn
	27/10/2003

	
	
	14
	Nguyễn Huỳnh Anh Phi
	02/4/2013

	8
	Giáp Thị Vượng
	15
	Khương Kim Bình
	07/01/2013

	
	
	16
	Khương Kim Anh
	16/3/2015

	9
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	17
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	18/11/2009

	10
	Nguyễn Thị Thùy
	18
	Trần Nguyễn Phi Vân
	08/4/2010

	
	
	19
	Trần Ngọc Quyết
	30/9/2012

	11
	Nguyễn Thị Nhuận
	20
	Hồ Nguyễn Minh Phương
	30/3/2006

	
	
	21
	Hồ Nguyễn Minh Cường
	18/3/2012

	12
	Nguyễn Thị Tất
	22
	Lê Nguyễn Hoàng
	29/01/2014

	13
	Nguyễn Thị Hải Hà
	23
	Nguyễn Duy Tiến
	18/11/2005

	14
	Phạm Huỳnh Kim Ngân
	24
	Ngô Phạm Thiên Kim
	10/11/2017

	15
	Thái Thị My Sa
	25
	Nguyễn Minh Nhã Uyên
	17/11/2016

	16
	Phạm Quang Vũ
	26
	Phạm Triển
	16/12/2013



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2018

Tổ trưởng công đoàn   

Nguyễn Thị Thanh Thảo      
